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1 Điện Bàn       2.852   1.062 448 1.323 19 1.974     926 431 602 15 4.826           

2 Bắc Trà My          131   17 30 53 31 52          9 5 27 11 183              

3 Nam Trà My             -     0 0 0 0 1            0 0 0 1 1                  

4 Đại Lộc       1.673   456 547 599 71 1.221     477 384 325 35 2.894           

5 Hiệp Đức          692   87 61 340 204 317        65 37 105 110 1.009           

6 Hội An          311   54 112 121 24 315        75 122 95 23 626              

7 Tây Giang            23   0 0 0 23 5            0 0 0 5 28                

8 Thăng Bình       3.242   616 520 2002 104 1.689     486 279 860 64 4.931           

9 Núi Thành          414   130 57 191 36 490        121 96 265 8 904              

10 Tam Kỳ          820   214 137 451 18 640        165 131 339 5 1.460           

11 Duy Xuyên       2.468   709 322 1367 70 1.370     557 166 629 18 3.838           

12 Phú Ninh       1.719   352 252 1105 10 920        214 151 538 17 2.639           

13 Quế Sơn       4.687   653 507 3273 254 1.749     309 166 1160 114 6.436           

14 Phước Sơn            18   4 4 10 0 7            2 0 5 0 25                

15 Nam Giang             -     0 0 0 0 -         0 0 0 0 -                

16 Đông Giang              8   7 0 1 0 18          8 1 5 4 26                

17 Tiên Phước          480   95 122 198 65 1.130     160 250 584 136 1.610           

Tổng cộng     19.538      4.456      3.119      11.034         929      11.898     3.574         2.219      5.539       566   31.436         

(Kèm theo Quyết định số   #sovb     /QĐ-UBND ngày #nbh tháng 4  năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục I

TỔNG HỢP SỐ LIỆU MỘ LIỆT SĨ VÀ MỘ BÀ MẸ VNAH AN TÁNG NGOÀI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

TT
Huyện 

/TX/TP

Số mộ Liệt 

sĩ

Mộ Liệt sĩ
Số mộ Bà 

Mẹ 

VNAH

Mộ Mẹ VNAH
Tổng cộng mộ 
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1 Điện Bàn 34 642 676    6.760.000   1283 12.830.000 879      1.988       2.867    28.670.000   

2 Bắc Trà My 42 27 69       690.000   53 530.000 35            26            61         610.000   

3 Nam Trà My 1 0 1          10.000   0 0 0            -               -                     -     

4 Đại Lộc 106 308 414    4.140.000   616 6.160.000 931          933       1.864    18.640.000   

5 Hiệp Đức 314 148 462    4.620.000   297 2.970.000 98          152          250      2.500.000   

6 Hội An 47 72 119    1.190.000   144 1.440.000 234          129          363      3.630.000   

7 Tây Giang 28 0 28       280.000   0 0 0            -               -                     -     

8 Thăng Bình 168 954 1.122  11.220.000   1908 19.080.000 799      1.102       1.901    19.010.000   

9 Núi Thành 44 152 196    1.960.000   304 3.040.000 153          251          404      4.040.000   

10 Tam Kỳ 23 263 286    2.860.000   527 5.270.000 268          379          647      6.470.000   

11 Duy Xuyên 88 665 753    7.530.000   1331 13.310.000 488      1.266       1.754    17.540.000   

12 Phú Ninh 27 547 574    5.740.000   1096 10.960.000 403          566          969      9.690.000   

13 Quế Sơn 368 1478 1.846  18.460.000   2955 29.550.000 673          962       1.635    16.350.000   

14 Phước Sơn 0 5 5          50.000   10 100.000 4              6            10         100.000   

15 Nam Giang 0 0 0                 -     0 0 0            -               -                     -     

16 Đông Giang 4 2 6          60.000   4 40.000 1            15            16         160.000   

17 Tiên Phước 201 261 462    4.620.000   521 5.210.000 372          255          627      6.270.000   

1495 5.524 7.019 70.190.000      11.049 110.490.000 5.338 8.030 13.368 133.680.000

 KINH PHÍ THỰC HIỆN THEO CÁC NĂM

Tổng cộng

TT Đơn vị

Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027
ĐVT: 1.000 đồng/mộ

(Kèm theo Quyết định số #sovb     /QĐ-UBND ngày #nbh   tháng 4 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục II




